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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC NINH 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Bản án số:57/2024/ST-HNGĐ 

Ngày: 10/9/2024 

V/v T/c nuôi con sau ly hôn  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC 
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hoài Nam 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần Xuân Đạm 

2. Ông Nguyễn Văn Ri 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lành, là thư ký Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh 

- Đại diện viện kiểm nhân dân huyện Lộc Ninh tham gia phiên tòa:  

Bà Nguyễn Như Mai Trang- Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số: 311/2024/TLST-
 
HNGĐ ngày 

09 tháng 8 năm 2024 về việc ly hôn theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

56/2024/QĐXX-HNGĐ ngày 17 tháng 8 năm 2024 giữa các đương sự:   

1. Nguyên đơn: Ông Trịnh Duy Tân, sinh năm: 1978 

Địa chỉ: KP Ninh Hoà, TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

2. Bị đơn: Bà Quách Thị Bích Liễu, sinh năm: 1979  

Địa chỉ: Ấp 3A, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

  Nơi làm việc: Công ty TNHH Lê Gia Vi Na 

  Địa chỉ: tổ 10, khu phố 1, Minh Hưng, Chơn thành, Bình Phước  

    ( các đương sự có mặt tại phiên tòa)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 03/7/2024, bản tự khai, quá trình giải quyết vụ án 

nguyên đơn nguyên đơn trình bày:    

Tại quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn số 167/2021-HNGĐ ngày 

01/11/2021 của Toà án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước giữa ông và bà 

Quách Thị Bích Liễu thuận tình ly hôn, trong đó:  

           Về phần con chung: Ông Tân nuôi cháu Trịnh Quách Xuân Tiên, sinh ngày 

20/8/2005, bà Liễu nuôi con chung tên Trịnh Quách Duy Tâm, sinh ngày 01/8/2018 

 Trong thời gian nuôi con chung bà Liễu đi làm ăn làm công nhân ở Chơn 

Thành, công việc phải tăng ca nên thường xuyên về muộn, ông thương con nên đón 

con về ở cùng ông và con năm nay cũng vào lớp 01 nên cần chăm sóc đưa đón con, 

con ở với ông từ cuối năm 2021 đến nay, vì vậy xin được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm 
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sóc con chung tên Trịnh Quách Duy Tâm, sinh ngày 01/8/2018, không yêu cầu bà 

Liễu cấp dưỡng nuôi con chung, ông có đủ điều kiện kinh tế , thu nhập ổn định và 

cũng được xác nhận của công ty, hiện tôi sống cùng cha mẹ tôi nên được gia đình hỗ 

trợ giúp đỡ đưa đón cháu Tâm, có chỗ ở ổn định, ông là người có nhân thân tốt, chấp 

hành các quy định của pháp luật, có đủ đạo đức để nuôi dạy con và hiện tại con cũng 

đang sống với ông nên ông xin được trực tiếp nuôi cháu. 

 Bò ñôn bà Quách Thị Bích Liễu trình baøy:  

Thống nhất vào năm 2021 bà và chồng ly hôn theo quyết định công nhận sự 

thuận tình ly hôn số 167/2021-HNGĐ ngày 01/11/2021 của Toà án nhân dân huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước trong đó:  

           Về phần con chung: Chồng bà nuôi cháu Trịnh Quách Xuân Tiên, sinh ngày 

20/8/2005, bà nuôi con chung tên Trịnh Quách Duy Tâm, sinh ngày 01/8/2018 

 Trong thời gian nuôi con chung bà phải đi làm ăn làm công nhân ở Chơn 

Thành, công việc phải tăng ca nên thường xuyên về muộn, nhưng bà vẫn chăm lo cho 

con tôi đầy đủ, ông Tân lợi dụng lúc bà không có nhà đã đưa con ra thị trấn Lộc Ninh 

ở và bắt con ở đó cho đến nay, ông Tân bắt con ở cùng ông đúng 01 năm nay, từ khi 

con ở với ông Tân bà không được ở cùng con, không được chăm sóc con, Cháu Tâm 

năm nay cũng vào lớp 01 nên cần chăm sóc đưa đón con, vì vậy không đồng ý để ông 

Tân trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con chung tên Trịnh Quách Duy Tâm, sinh ngày 

01/8/2018, bà xin nuôi con và không yeu cầu ông Tân cấp dưỡng nuôi con chung. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét 

tại phiên Tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về tố tụng:   

[1] Nguyên đơn có đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh giải 

quyết về việc thay đổi người nuôi con. Bà Liễu trú tại ấp 3A, xã Lộc Thuận, huyện 

Lộc Ninh nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Lộc 

Ninh, được quy định tại Điều 28, Điều 35 và Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015.    

[2]Về nội dung: 

Tại quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn số 167/2021-HNGĐ ngày 

01/11/2021 của Toà án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước quyết định:  

         Về phần con chung: Ông Trịnh Duy Tân nuôi người con Trịnh Quách Xuân 

Tiên, sinh ngày 20/8/2005, bà  Quách Thị Bích Liễu nuôi người con chung tên Trịnh 

Quách Duy Tâm, sinh ngày 01/8/2018.  

 Trong thời gian bà Liễu nuôi người con chung thì ông Tân thấy bà Liễu không 

thường xuyên chăm sóc cháu nên đã đưa về nuôi dưỡng, bà Liễu đã làm đơn yêu cầu 

thì hành án, nhưng ông Tâm vẫn không giao cháu Tâm cho bà chăm sóc nuôi dưỡng. 
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 Xét về thu nhập ông Tân và bà Liễu đều có thu nhập ổn định, tuy nhiên bà Liễu 

hiện đi làm ở Chơn Thành thường xuyên và tăng ca ít về nhà nên giao người con cho 

ông bà Ngoại chăm sóc nuôi dưỡng người con chung, qua xác nhận của người hàng 

xóm gần nhà ông Tân, ông Tân chăm sóc nuôi dưỡng con tốt, không có hành vi bạo 

hành người con, đưa đón con đi học thường xuyên. 

 Ngoài ra trong biên bản về việc giải quyết vận động thuyết phục thi hành án 

ngày 09/5/2024 gữa ông Tân và bà Liễu thỏa thuận.  

Từ thứ hai đên thứ sáu ông chăm sóc nuôi dưỡng, thứ bảy chủ nhật và các ngày 

nghỉ lễ ông Tân đồng ý giao cho bà Liễu chăm sóc nuôi dưỡng, điều này đã được bà 

Liễu đồng ý và tại phiên tòa bà Liễu thừa nhận ông Tân có cho bà thăm nom, không 

ngăn cản. 

Như vậy xét thấy bà Liễu hiện đi làm ăn xa ít có điều kiện chăm sóc người con 

và bà Liễu đã thỏa thuận với ông Tân là bà được chăm sóc nuôi dưỡng người con vào 

ngày thư bảy, chủ nhật và ngày lễ tết, hiện cháu Tâm đang ở với ông Tân được quan 

tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, không có hành vi ngượi đãi trẻ em, đưa đón người con đi 

học thương xuyên, để thuận tiện cho việc chăm sóc nuôi dưỡng nên cần tiếp tục giao 

người con chung cháu Trịnh Quách Duy Tâm sinh ngày 01/8/2024 cho ông Tân tiếp 

tục chăm sóc nuôi dưỡng.  

 [3] Về án phí: Căn cứ Khoản 4, Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Điểm a, khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy ñònh veà mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa áùn. Như vậy bà Liễu phải chịu án phí tranh chấp nuôi con là 

300.000đồng (Ba trăm ngàn đồng). Ông Tân không phải chịu án phí 

[4]. Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát phù hợp nhận định của Tòa án nên 

chấp nhận. 

          Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Áp dụng:   

Khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 4 

Điều 147, Bộ luật dân sự năm 2015; 

Điều 81, Điều 82, Điều 83 và Điều 84 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014;     

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án.  

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trịnh Duy Tân 

Giao người con chung tên Trịnh Quách Duy Tâm sinh ngày 01/8/2018 cho ông 

Trịnh Duy Tân tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng. 
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Người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai 

được cản trở. Người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở 

hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì 

người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của 

người đó. 

Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở 

người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

con. 

2/ Về án phí: Buộc bà Liễu phải chịu 300.000đồng tiền án phí hôn nhân gia 

đình sơ thẩm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh trả cho ông Tân 300.000đ 

đã đóng theo biên lai thu tiền số 0006512 ngày 09 tháng 8 năm 2024.  

3/ Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn có mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu tòa án nhân 

dân tỉnh bình phước xét xử theo thủ tục phúc thẩm. 

Nơi nhận :                    T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TAND tỉnh Bình Phước       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKS huyện Lộc Ninh 

- Các đương sự. 

- THA DS huyện Lộc Ninh 

- Lưu hồ sơ                 

                                                  Trần Hoài Nam 
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Nguyễn Thành Vui    Võ Đức Thọ                         Trần Hoài Nam 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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